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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH


Số:   1181 /QĐ-UBND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Bình, ngày 12 tháng 4  năm 2018


QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến 

bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

 Căn cứ Luật Công chứng năm 2014;

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

 Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014;

 Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày  15/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

 Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

 Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

 Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ -CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Tài  chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư-  Bộ Thông tin và Truyền thông  Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

 Căn cứ Thông tư 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035;

  Quyết định số 3536a/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020;

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 520/TTr-STP ngày 22   tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Đề án: Xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Đối tượng và phạm vi thực hiện Đề án: Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng và các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
3. Đơn vị chủ trì và thực Đề án: Sở Tư pháp Quảng Bình

4. Thời gian hoàn thành Đề án: Quý III năm 2018
5. Mục tiêu Đề án
5.1. Mục tiêu chung

Hình thành Hệ thống cơ sở chia sẻ dữ liệu thông tin chung giữa tất cả các tổ chức hành nghề công chứng với cơ quan quản lý nhà nước là Sở Tư pháp về 100% số bất động sản đã được công chứng nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về bất động sản đã được đưa vào giao dịch, bảo đảm tăng cường sự quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, nhất là trong quản lý, khai thác thông tin liên quan đến hoạt động công chứng, góp phần hạn chế rủi ro, bảo vệ được lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Cung cấp thêm một kênh thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan đối với hoạt động công chứng và bất động sản trên địa bàn tỉnh trong đó có quyền sử dụng đất và nhà ở.
5.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng hệ thống dữ liệu ngăn chặn tập trung, khắc phục được tình hình thông tin lưu trữ riêng lẻ; cung cấp thông tin về dữ liệu ngăn chặn phục vụ yêu cầu của hoạt động công chứng một cách thuận tiện, chính xác, đầy đủ và kịp thời,  đảm bảo sự an toàn, tiện lợi và tiết kiệm cho tổ chức, công dân, các tổ chức tín dụng, các công chứng viên trong việc công chứng các hợp đồng, giao dịch.
- Thực hiện theo quy trình thống nhất các hoạt động tác nghiệp của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và các tổ chức hành nghề công chứng trong vấn đề xác minh tính pháp lý của các tài sản được yêu cầu công chứng.

- Cập nhật, quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu về bất động sản đã đưa vào giao dịch thông qua các hoạt động giao dịch do công chứng viên chứng nhận; dữ liệu ngăn chặn được sắp xếp một cách khoa học, thống nhất trong cấu trúc cơ sở dữ liệu, bảo đảm truy cập thống nhất từ mọi tổ chức hành nghề công chứng. Bên cạnh đó vẫn phải bảo đảm bí mật về nội dung công chứng theo quy định của Luật Công chứng.

- Hệ thống dữ liệu sẽ đáp ứng được khả năng mở rộng và thay đổi theo sự phát triển cả về số lượng tổ chức hành nghề và quy mô dữ liệu.

6. Nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện Đề án
- Tiến hành khảo sát chi tiết tại Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề công chứng để thu thập thông tin chi tiết về quy trình quản lý thông tin ngăn chặn, hồ sơ công chứng, cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc triển khai các hệ thống thông tin điện tử đang hoạt động.

- Xây dựng phần mềm cập nhật và khai thác thông tin ngăn chặn tại Sở Tư pháp và cơ sở dữ liệu dùng chung về thông tin ngăn chặn tại các Tổ chức hành nghề công chứng.

- Cập nhật hồ sơ lưu của các Tổ chức hành nghề công chứng vào file dữ liệu điện tử.
- Triển khai đào tạo vận hành hệ thống: cài đặt hệ thống Cơ sở dữ liệu, phần mềm; đào tạo hướng dẫn sử dụng cho cán bộ chuyên môn, cán bộ quản trị, công chứng viên;...

- Xây dựng quy trình thu thập, cập nhật, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

- Đầu tư những thiết bị tin học để phục vụ cho vận hành hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu, gồm:

+ Máy chủ cài đặt phần mềm và hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

+ Thiết bị tường lửa bảo vệ hệ thống phần mềm và máy chủ;

+ Máy trạm làm việc, máy in, máy quét lắp đặt tại Sở Tư pháp;

+ Hệ điều hành và phần mềm quản trị CSDL bản quyền;

+ Các thiết bị phụ trợ khác: UPS....

- Tổ chức cài đặt cấu hình, lưu trữ hệ thống phần mềm và CSDL

- Tổ chức cài đặt cấu hình hệ thống phần mềm và CSDL

- Thiết lập tên miền, hosting

- Tuyên truyền, phổ biến về việc cung cấp cơ sở dữ liệu.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí

- Kinh phí 1.169.999.884 đồng để xây dựng phần mềm dùng tại Sở Tư pháp do ngân sách địa phương cấp (có dự toán chi tiết kèm theo). 

- Kinh phí xây dựng phần mềm dùng tại các Tổ chức hành nghề công chứng do các tổ chức hành nghề công chứng tự chi trả.

- Chi phí thuê chổ đặt và vận hành máy chủ (từ năm thứ hai của Đề án) lấy từ nguồn kinh phí của các tổ chức hành nghề công chứng.

2. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tư pháp là cơ quan chủ quản thực hiện Đề án, có các nhiệm vụ sau:

- Ban hành Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm được giao đảm bảo đúng nội dung tiến độ và tuân thủ đúng các quy định quản lý hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực công chứng và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công chứng.

- Quản lý, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng thời hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trong việc triển khai, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu theo đúng quy định của pháp luật; ban hành quy chế sử dụng phần mềm, đảm bảo tính pháp lý của cơ sở dữ liệu.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện Đề án một cách có hiệu quả, tránh gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.

2. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn kinh phí, thẩm định các hạng mục dự trù kinh phí để cấp cho Sở Tư pháp thực hiện Đề án đúng thời gian, tiến độ đề ra.
3. Giao các Sở: Thông tin và truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Bình trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Bình, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 

- Như điều 5;

- Bộ Tư pháp;

- Vụ Bổ trợ tư pháp;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Tiến Hoàng


PHỤ LỤC 
KINH PHÍ XÂY DỰNG PHẦN MỀM DÙNG TẠI SỞ TƯ PHÁP 
DO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP

(Kèm theo Quyết định số 1181 /QĐ- UBND ngày 12 /4 /2018 của UBND tỉnh)


Tổng kinh phí thực hiện tại Sở Tư pháp: 1.169.999.884 (Một tỷ một trăm sáu mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín ngàn tám trăm tám mươi bốn  đồng).
	TT
	Nội dung chi phí
	Công thức
	Giá trị 

	A
	Chi phí xây lắp (Gxl)
	Dự toán chi tiết
	-   

	1
	Chi phí xây lắp (Gxl)
	Gxl
	-   

	B
	Chi phí thiết bị
(Phần cứng + Phần mềm)
	GNB+GpC+GĐT+GNL
	999.737.821 

	1
	Phần mềm nội bộ (Gpm)
	
	866.131.821 

	2
	Phần cứng (Gpc)
	
	92.070.000 

	3
	Chi phí đào tạo (Gđt)
	
	31.900.000 

	4
	Chi phí nhập liệu và chuyển đổi dữ liệu (Gnl)
	
	9.636.000 

	C
	Chi phí quản lý dự án (Gqlda)
	Gpc x 2,644% + Gpm x 2,809%
	29.196.938 

	D
	Chi phí tư vấn (Gtv)
	
	40.397.996 

	1
	Chi phí tư vấn lập đề cương - dự toán chi tiết
	Gpc x 0,992% + Gpm x 0,992%
	10.817.806 

	2
	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT
	Gpc x 0,283% + Gpm x 0,405%
	4.119.175 

	3
	Chi phí giám sát thi công
	Gpc x 0,718% + Gpm x 2,063%
	25.461.015 

	E
	Chi phí khác (Gk)
	GTĐBC + GTĐDT + GTĐHS
	75.946.301

	1
	Chi phí thẩm định giá
	0,3% x (Gpc+Gpm)
	3.134.445 

	2
	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu
	Mức tối thiểu
	1.100.000 

	3
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	Mức tối thiểu
	1.100.000 

	4
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
	0,95% x Tổng mức đầu tư x 70%
	7.251.856 

	5
	Chi phí thuê chổ đặt máy chủ
	4U x 1.200.000 tháng x 12 tháng
	63.360.000

	F
	Chi phí dự phòng (Gdp)
	Gdp = (Gxl + Gtb + Gqlda + Gtv + Gk) x Kps
	24.720.828

	 
	Tổng cộng
	Gtb+Gqlda+Gtv+Gk
	1.169.999.884
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